
STT Họ và tên Nam Nữ CMTND Ngày cấp Nơi cấp Địa chỉ Đơn vị
Điểm 

thi
Kết quả

1 Huỳnh Tấn Thọ x 271558872 11/09/2017 Công an tỉnh Đồng Nai

56/2B Bình 

Chiểu, phường 

Bình Chiểu, 

30 Đạt

2 Hoàng Thị Minh x 272914571 11/09/2017 Công an tỉnh Đồng Nai

56/2B Bình 

Chiểu, phường 

Bình Chiểu, 

30 Đạt

3 Trần Văn Tới x 162854223 01/09/2004 Công an tỉnh Nam Định

68/9, xã An 

Nhơn Tây, huyện 

Củ Chi, Thành 

27 Đạt

4
Huỳnh Thị Liên 

Hoa
x 020202848 10/11/2015

Công an thành phố Hồ 

Chí Minh

7 Nguyễn Bỉnh 

Khiêm, Phường 

1,quận Gò Vấp, 

28 Đạt

5 Nguyễn Quang Hà x 033097001214 21/02/2017
Cục cảnh sát ĐKQL cư 

trú và DLQG về dân cư

Minh Tiến, Phù 

Cừ, tỉnh Hưng 

Yên

30 Đạt

6
Trương Hoàng 

Giáng Tiên
x 001192000057 13/04/2018

Cục cảnh sát ĐKQL cư 

trú và DLQG về dân cư

350 Lê Duẩn, 

Trung Phụng, 

Đống Đa, Thành 

30 Đạt

7 Phan Quang Đạt x 022089001159 15/07/2016
Cục cảnh sát ĐKQL cư 

trú và DLQG về dân cư

Khu 5, Ka Long, 

Móng Cái, tỉnh 

Quảng Ninh

30 Đạt

8
Đỗ Ngọc Thủy 

Tuyền
x 023678194 05/11/2009

Công an thành phố Hồ 

Chí Minh

18 Đường 9, 

Kp4, phường 

Tam Bình, quận 

30 Đạt

9 Trương Duy Khang x 025207537 16/12/2009
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh

112/5 Đường 4, 

Kp3, phường 

Tam Phú, quận 

30 Đạt

10 Trần Thị Lan Anh x 273112448 28/03/2007
Công an tỉnh Bà Rịa - 

Vũng Tàu

127 Bàu Cát 3, 

Phường 12, quận 

Tân Bình, Thành 

30 Đạt

KẾT QUẢ CÁ NHÂN, TỔ CHỨC THAM GIA THI XÁC NHẬN KIẾN THỨC CA 10H00 NGÀY 01/10/2019 TẠI 

HỘI TRƯỜNG BAN QUẢN LÝ AN TOÀN THỰC PHẨM



11 Đào Quang Thắng x 023684840 05/05/2008
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh

127 Bàu Cát 3, 

Phường 12, quận 

Tân Bình, Thành 

30 Đạt

12 Nguyễn Thùy Trang x 273457844 09/07/2008
Công an tỉnh Bà Rịa - 

Vũng Tàu

19/13 Ấp Hải 

Sơn, xã Phước 

Hưng, thị trấn 

29 Đạt

13 Phạm Thị Ánh Linh x 273469907 24/08/2011
Công an tỉnh Bà Rịa - 

Vũng Tàu

19 Tổ 25 Ấp 

Phước Lâm, xã 

Phước Hưng, 

29 Đạt

14
Nguyễn Thị Hoàng 

Liên
x 261142617 21/06/2005 Công an tỉnh Bình Thuận

66/3 Trần Văn 

Kỷ, Phường 14, 

quận Bình 

29 Đạt

15
Nguyễn Thị Kim 

Dung
x 021682174 21/08/2008

Công an thành phố Hồ 

Chí Minh

19/31 Khu Phố 

10, phường Tân 

Chánh Hiệp, 

30 Đạt

16 Trần Quang Thịnh x 270085385 15/07/2009
Công an tỉnh Bà Rịa - 

Vũng Tàu

1505 Đường 

30/4, Phường 12, 

thành phố Vũng 

29 Đạt

17 Đỗ Huy Hoàng x 079074002210 7/14/2016
Cục cảnh sát ĐKQL cư 

trú và DLQG về dân cư
26 Đạt

18
Nguyễn Thị Kim 

Anh
x 025275342 5/14/2010

Công an thành phố Hồ 

Chí Minh
29 Đạt

19 Võ Nhật Tân x 271972296 7/21/2011 Công an tỉnh Đồng Nai 30 Đạt

20
Trần Thị Mai Anh 

Đào
x 024436068 2/21/2012

Công an thành phố Hồ 

Chí Minh
30 Đạt

21 Vũ Duy Khiêm x 271904961 9/6/2016 Công an tỉnh Đồng Nai 30 Đạt

22 Phạm Thị Hậu x 031919882 1/8/2013
Công an thành phố Hải 

Phòng
29 Đạt

58 Đường B 

Trưng Trắc, Khu 

Phố 7, phường 

Hiệp Bình 

Chánh, quận Thủ 

Đức, Thành phố 

ĐỊA ĐIỂM 

KINH 

DOANH 

CÔNG TY 

TNHH 

THƯƠNG 

314 Tây Thạnh, 

phường Tây 

Thạnh, quận Tân 

Phú, Thành phố 

Hồ Chí Minh

CÔNG TY 

CỔ PHẦN 

AGRO QL

857/8 Nguyễn 

Kiệm, Phường 3, 

quận Gò Vấp, 

Thành phố Hồ 

Chí Minh

CÔNG TY 

TNHH TM 

THIÊN ẤN 

BIO



23
Nguyễn Quang 

Minh Tuấn
x 272417887 12/10/2018 Công an tỉnh Đồng Nai 30 Đạt

24 Đỗ Thị Tâm x 172517761 18/02/2014 Công an tỉnh Thanh Hóa 27 Đạt

25 Trần Hữu Hiệp x 341265946 22/05/2006 Công an tỉnh Đồng Tháp 27 Đạt

26 Trần Kim Hiền x 341180088 27/07/2016 Công an tỉnh Đồng Tháp 27 Đạt

27 Lương Xuân Trí x 038085010054 19/12/2017
Cục cảnh sát ĐKQL cư 

trú và DLQG về dân cư
27 Đạt

28 Nguyễn Tiến Thịnh x 121841007 17/10/2005 Công an tỉnh Bắc Giang

101/16 Đường 

Kênh 19/5, 

phường Sơn Kỳ, 

CÔNG TY 

TNHH 

THỰC 

30 Đạt

29
Nguyễn Ngọc  

Thanh
x 024804326 10/26/2010

Công an thành phố Hồ 

Chí Minh
30 Đạt

30 Hồ Quang Tiến x 221327647 9/15/2014 Công an tỉnh Phú Yên 30 Đạt

31 Trần Minh Bảo x 285613938 2/21/2014 Công an tỉnh Bình Phước 30 Đạt

32
Đỗ Thị Tuyết 

Hường
x 022735080 6/12/2012

Công an thành phố Hồ 

Chí Minh
30 Đạt

33 Trần Tấn An x 366025892 4/10/2015 Công an tỉnh Sóc Trăng 30 Đạt

34 Phạm Phi Long x 025793844 3/25/2015
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh
30 Đạt

58 Đường B 

Trưng Trắc, Khu 

Phố 7, phường 

Hiệp Bình 

Chánh, quận Thủ 

Đức, Thành phố 

ĐỊA ĐIỂM 

KINH 

DOANH 

CÔNG TY 

TNHH 

THƯƠNG 

123/4 Tổ 6, 

Đường Ht 45, 

Khu Phố 1, 

phường Hiệp 

Thành, Quận 12, 

Thành phố Hồ 

Chí Minh

CÔNG TY 

TNHH 

MỘT 

THÀNH 

VIÊN ĐẦU 

TƯ 

THƯƠNG 

MẠI DỊCH 

VỤ THIỆN 

PHÁT

Lô Iv-8 Đường 

Số 4, Kcn Tân 

Bình, phường 

Tây Thạnh, quận 

Tân Phú, Thành 

phố Hồ Chí Minh

CHI 

NHÁNH 

CÔNG TY 

TNHH SẢN 

XUẤT 

DỊCH VỤ 

THƯƠNG 

MẠI XUẤT 

NHẬP 

KHẨU 628



35 Hoàng Xuân Tuân x 111369747 23/08/2011
Công an thành phố Hà 

Nội
26 Đạt

36 Nguyễn Thị Chấn x 111369746 23/08/2011
Công an thành phố Hà 

Nội
27 Đạt

37 Hoàng Minh Quân x 001092001599 03/07/2014
Cục cảnh sát ĐKQL cư 

trú và DLQG về dân cư
30 Đạt

38
Nguyễn Thị Diễm 

Hà
x 026096897 05/11/2015

Công an thành phố Hồ 

Chí Minh
30 Đạt

39 Hà Văn Tính x 024125365 13/12/2007
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh
30 Đạt

40 Lê Thị Hớn x 020558117 3/3/2010
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh
30 Đạt

41 Võ Văn Trọng x 020012374 9/9/2013
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh
30 Đạt

42
Trần Vũ Khánh 

Linh
x 079196004637 27/11/2017

Cục cảnh sát ĐKQL cư 

trú và DLQG về dân cư
30 Đạt

43
Nguyễn Phạm 

Quỳnh Trang
x 079191003360 1/3/2017

Cục cảnh sát ĐKQL cư 

trú và DLQG về dân cư
30 Đạt

44 Lê Thị Ngọc Vẹn x 311970378 7/27/2016 Công an tỉnh Tiền Giang 30 Đạt

45
Nguyễn Ngọc 

Thanh Hiếu
x 023777685 10/7/2015

Công an thành phố Hồ 

Chí Minh
30 Đạt

46 Huỳnh Thị Phương x 091196000190 6/27/2019

Cục cảnh sát quản lý 

hành chính về trật tự xã 

hội

30 Đạt

209/26b Tôn 

Thất Thuyết, 

Phường 3, Quận 

4, Thành phố Hồ 

Chí Minh

CÔNG TY 

TNHH 

PHỤC VỤ 

THỨC ĂN 

SÁNG TẠO

320F Đường 

Nhuận Đức, xã 

Nhuận Đức, 

huyện Củ Chi, 

Thành phố Hồ 

Chí Minh

CÔNG TY 

TNHH 

THƯƠNG 

MẠI VÀ 

DỊCH VỤ 

HIẾU HÀ

51/106 Cao 

Thắng, Phường 

3, Quận 3, 

Thành phố Hồ 

Chí Minh

CÔNG TY 

TNHH 

CHĂN 

NUÔI 

THƯƠNG 

MẠI SẢN 

443-445 Tân 

Hương, phường 

Tân Quý, quận 

Tân Phú, Thành 

phố Hồ Chí Minh

CÔNG TY 

TNHH 

MTV DV 

TM VÀ 

SẢN XUẤT 

THỰC 

PHẨM 

MINH 

QUÂN



47
Nguyễn Thị Kim 

Chi
x 079170008759 5/14/2018

Cục cảnh sát ĐKQL cư 

trú và DLQG về dân cư
30 Đạt

48 Nguyễn Văn Nhân x 025560078 21/11/2011
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh
29 Đạt

49
Nguyễn Thị Hồng 

Lan
x 023557987 27/10/2014

Công an thành phố Hồ 

Chí Minh
28 Đạt

50
Nguyễn Thị Thu 

Hiền
x 205626670 10/12/2008

Công an tỉnh Quảng 

Nam
28 Đạt

51 Phan Văn Hương x 095091000065 18/03/2019
Cục cảnh sát ĐKQL cư 

trú và DLQG về dân cư
28 Đạt

52 Huỳnh Thị Trang x 264494268 10/09/2019
Công an tỉnh Ninh 

Thuận
28 Đạt

53 Nguyễn Thị Hòa x 025324142 5/31/2010
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh
28 Đạt

54 Huỳnh Thị Thủy x 351173747 3/10/2005 Công an tỉnh An Giang 28 Đạt

55 Nguyễn Thị Lan x 352023979 9/18/2006 Công an tỉnh An Giang 27 Đạt

56 Nguyễn Thanh Diễn x 371362214 5/16/2015 Công an tỉnh Kiên Giang 27 Đạt

57
Nguyễn Thị Thanh 

Ly
x 025156845 10/01/2012

Công an thành phố Hồ 

Chí Minh
30 Đạt

58
Nguyễn Thị Thu 

Hằng
x 212718376 11/09/2017

Công an tỉnh Quảng 

Ngãi
30 Đạt

711 Lê Trọng 

Tấn, Khu Phố 2, 

phường Bình 

Hưng Hòa, quận 

Bình Tân, Thành 

phố Hồ Chí Minh

CƠ SỞ 

THỰC 

PHẨM 

THANH LY

209/26b Tôn 

Thất Thuyết, 

Phường 3, Quận 

4, Thành phố Hồ 

Chí Minh

CÔNG TY 

TNHH 

PHỤC VỤ 

THỨC ĂN 

SÁNG TẠO

65/1 TCH 21, Tổ 

12, Khu Phố 1, 

phường Tân 

Chánh Hiệp, 

Quận 12, Thành 

phố Hồ Chí Minh

CÔNG TY 

TNHH SẢN 

XUẤT 

THƯƠNG 

MẠI DỊCH 

VỤ SONG 

NGUYỄN 

PHÁT

10/88a Phan Huy 

Ích, Phường 12, 

quận Gò Vấp, 

Thành phố Hồ 

Chí Minh

CÔNG TY 

TNHH 

MỘT 

THÀNH 

VIÊN ANT 

FARM



59 Trần Ngọc Bi x 211099178 17/03/2010
Công an tỉnh Quảng 

Ngãi
30 Đạt

60 Thạch Chanh Tha x 334113781 8/5/1997 Công an tỉnh Trà Vinh 30 Đạt

61 Nguyễn Thanh Lộc x 212699847 26/10/2007
Công an tỉnh Quảng 

Ngãi
30 Đạt

62 Trần Thị Diễm x 212708480 21/06/2010
Công an tỉnh Quảng 

Ngãi
30 Đạt

63 Lê Đức Hòa x 212707406 16/05/2013
Công an tỉnh Quảng 

Ngãi
30 Đạt

64
Nguyễn Bình 

Dương
x 321586574 14/06/2013 Công an tỉnh Bến Tre 30 Đạt

65 Nguyễn Văn Đường x 321415002 12/05/2009 Công an tỉnh Bến Tre 30 Đạt

66 Lâm Thị Bích Ngân x 334764337 22/06/2009 Công an tỉnh Trà Vinh 30 Đạt

67 Lê Minh Hoàng x 022767984 21/04/2010
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh
24 Đạt

68 Lê Thị Bích Nguyệt x 022414632 01/11/2014
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh
25 Đạt

69 Lê Văn Trung x 023607150 21/02/2012
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh
25 Đạt

70 Nguyễn Văn Quang x 162005231 02/06/2015 Công an tỉnh Nam Định 25 Đạt

711 Lê Trọng 

Tấn, Khu Phố 2, 

phường Bình 

Hưng Hòa, quận 

Bình Tân, Thành 

phố Hồ Chí Minh

CƠ SỞ 

THỰC 

PHẨM 

THANH LY

Sạp 1364, Chợ 

Bến Thành Phan 

Chu Trinh, 

phường Bến 

Thành, Quận 1, 

Thành phố Hồ 

Chí Minh

ĐỊA ĐIỂM 

KINH 

DOANH - 

CÔNG TY 

TNHH 

CUNG 

ỨNG 

THỰC 

PHẨM 
164 Đường Bình 

Mỹ, xã Bình Mỹ, 

huyện Củ Chi, 

Thành phố Hồ 

Chí Minh

HỘ KINH 

DOANH 

NGUYỄN 

VĂN 

QUANG



71 Lê Thị Thanh x 162190625 14/07/2006 Công an tỉnh Nam Định 24 Đạt

72 Nguyễn văn Tài x 173881005 10/10/2011 Công an tỉnh Thanh Hóa 24 Đạt

73 Nguyễn Văn Tùng x 024901067 18/6/2012
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh
26 Đạt

74 Cao Thị Long x 024901068 2/4/2008
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh
26 Đạt

75 Lữ Thị Ấn x 079168001934 1/25/2018
Cục cảnh sát ĐKQL cư 

trú và DLQG về dân cư
26 Đạt

76
Nguyễn Thị Bé 

Ngọc
x 300956100 6/20/2012 Công an tỉnh Long An 29 Đạt

77
Nguyễn Thị Ngọc 

Thảo
x 023435768 3/26/2012

Công an thành phố Hồ 

Chí Minh
30 Đạt

78 Trần Thị Trung Thu x 021660792 9/12/2012
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh
28 Đạt

79 Ngô Thu Hằng x 171517599 11/4/2012 Công an tỉnh Thanh Hóa

35 Trần Hưng 

Đạo, Phường 6, 

Quận 5, Thành 

HỘ KINH 

DOANH 

THUẬN 

30 Đạt

80 Võ Thái Hòa x 264253101 19/02/2008
Công an tỉnh Ninh 

Thuận
30 Đạt

81 Võ Ngọc Hân x 372050808 11/12/2018 Công an tỉnh Kiên Giang 30 Đạt

82 Dương Thị Chung x 051192000249 11/3/2019

Cục cảnh sát quản lý 

hành chính về trật tự xã 

hội

30 Đạt

363/5 tỉnh lộ 9, 

xã Bình Mỹ, 

huyện Củ Chi, 

Thành phố Hồ 

Chí Minh

HỘ KINH 

DOANH 

THÀNH 

LONG 2

342 Nguyễn 

Trãi, Phường 8, 

Quận 5, Thành 

phố Hồ Chí Minh

CHI 

NHÁNH 

CÔNG TY 

CỔ PHẦN 

VIỆT NAM 

KỸ NGHỆ 

SÚC SẢN - 

TRUNG 

TÂM KINH 

DOANH 

THỰC 

575/11/10 Cách 

Mạng Tháng 

Tám, Phường 15, 

Quận 10, Thành 

phố Hồ Chí Minh

CÔNG TY 

TNHH 

YẾN SÀO 

BẢO SƠN

164 Đường Bình 

Mỹ, xã Bình Mỹ, 

huyện Củ Chi, 

Thành phố Hồ 

Chí Minh

HỘ KINH 

DOANH 

NGUYỄN 

VĂN 

QUANG



83
Trần Nguyễn Thùy 

Ngân
x 312077846 1/8/2006 Công an tỉnh Tiền Giang 30 Đạt

84
Nguyễn Thị Thu 

Thanh
x 264447784 9/9/2012

Công an tỉnh Ninh 

Thuân
30 Đạt

85 Phạm ChungAn Kha x 381575160 2/22/2008 Công an tỉnh Cà Mau 29 Đạt

86 Tào Nhựt Anh x 024851612 3/29/2008
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh
29 Đạt

87
Nguyễn Thị Ngọc 

Minh
x 352577197 11/27/2018 Công an tỉnh An Giang 28 Đạt

88 Đặng Minh Châu x 079196000029 4/18/2018
Cục cảnh sát ĐKQL cư 

trú và DLQG về dân cư
29 Đạt

89
Trần Ngọc Quốc 

Phong
x 250927162 11/27/2007 Công an tỉnh Lâm Đồng 29 Đạt

90 Phùng Mỹ Xuyên x 331881347 6/13/2016 Công an tỉnh Vĩnh Long 29 Đạt

91 Nguyễn Văn Cường x 079084003486 7/18/2016
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh
27 Đạt

92 Nguyễn Ngọc Long x 023534853 5/7/2014
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh
29 Đạt

93 Đinh Hữu Sang x 261241479 11/14/2016 Công an tỉnh Bình Thuận 29 Đạt

94 Trần Minh Khoa x 092088005135 2/14/2019
Cục cảnh sát ĐKQL cư 

trú và DLQG về dân cư
29 Đạt

Tầng 2, 33/2 Lý 

Văn Phức, 

phường Tân 

Định, Quận 1, 

Thành phố Hồ 

Chí Minh

CÔNG TY 

CỔ PHẦN 

ABI 

GROUP

 Phòng 303, 

Tầng 3, Nhà G1, 

Tòa Nhà Five 

Star, Số 2 Kim 

Giang, Phường 

Kim Giang, 

Quận Thanh 

Xuân, Thành 

phố Hà Nội

CÔNG TY 

CỔ PHẦN 

SÓI BIỂN 

TRUNG 

THỰC

28/8 Trần Trọng 

Cung, phường 

Tân Thuận 

Đông, Quận 7, 

Thành phố Hồ 

Chí Minh

CHI 

NHÁNH 

CÔNG TY 

TNHH 

DỊCH VỤ 

VÀ CUNG 

CẤP THỰC 

PHẨM 

QUỐC TẾ - 

IFSS

575/11/10 Cách 

Mạng Tháng 

Tám, Phường 15, 

Quận 10, Thành 

phố Hồ Chí Minh

CÔNG TY 

TNHH 

YẾN SÀO 

BẢO SƠN



95 Nguyễn Thị Phương x 012857112 2/28/2006
Công an thành phố Hà 

Nội

312/11 Nguyễn 

Bình, Ấp 1, xã 

Phú Xuân, huyện 

ĐẬU HŨ 

AN LÀNH
29 Đạt

96 Nguyễn Thanh Phú x 024116487 4/22/2009
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh
21 Không đạt

97 Võ Thái Quyền x 079094001156 4/7/2016
Cục cảnh sát ĐKQL cư 

trú và DLQG về dân cư
21 Không đạt

98
Nguyễn Ngọc 

Thuần
x 241545953 22/10/2014 Công an tỉnh Đắk Lắk 30 Đạt

99 Châu Phước Hậu x 025003879 10/07/2010
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh
30 Đạt

100
Đặng Võ Minh 

Tuấn
x 025132348 15/09/2012

Công an thành phố Hồ 

Chí Minh
30 Đạt

101 Trần Thanh Khan x 331826071 25/07/2017 Công an tỉnh Vĩnh Long 30 Đạt

102 Đặng Quang Cường x 023432094 11/04/2018
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh
30 Đạt

103 Hồ Văn Phú x 079077003728 15/12/2016
Cục cảnh sát ĐKQL cư 

trú và DLQG về dân cư
30 Đạt

03-05 Lê Thánh 

Tôn, phường 

Bến Nghé, Quận 

1, Thành phố Hồ 

Chí Minh

CÔNG TY 

TNHH 

THƯƠNG 

MẠI VÀ 

DỊCH VỤ 

VI BIỂN - 

AKURUHI

209 Hoàng Diệu, 

Phường 8, Quận 

4, Thành phố Hồ 

Chí Minh

CÔNG TY 

TNHH 

XUẤT 

NHẬP 

KHẨU 

PHẠM GIA 

Vũ Đế Anh

Chuyên viên chấm thi

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

Đặng Mỹ Linh

KT. TRƯỞNG PHÒNG


